KHBD Địa Lí 9
                                                                         Năm học: 2024-2025


Ngày soạn: 21/10/2024

Ngày dạy: 14-18-21/11/2024
Tiết: 20, 21, 22                BÀI 11. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 9
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông - lâm - thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.

- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

- Phân tích được vấn đề đô thị hóa ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của thủ đô Hà Nội

- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: sử dụng Atlat, bản đồ, lược đồ để trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư, nguồn lao động và vấn đề đô thị hóa, vị thế của Thủ đô Hà Nội, sự phát triển kinh tế và phân bố các ngành kinh tế
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK trang 167 đến trang 174
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Thu thập thông tin về một số dân tộc, một số ngành kinh tế
3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc và biết yêu thương chia sẻ với những nơi khó khăn của vùng 
- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, tìm hiểu các đặc điểm của vùng 
- Trách nhiệm: tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình 11.1 Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng
- Hình 11.2 Cơ cấu dân số Theo nhóm tuổi của vùng Đồng bằng sông Hồng, năm 2021
- Bảng 11.1 Một số chỉ tiêu về lao động từ 15 tuổi trở lên của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2021

- Hình 11.3 Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) của vùng Đồng bằng sông Hồng, năm 2010 và 2021

- Bảng 11.2 Sản lượng lúa, thủy sản và số lượng lợn của vùng Đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 2010 – 2021

- Hình 11.4 Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng, năm 2021
- Một số tranh ảnh về thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng
- Một số tranh ảnh về các ngành kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng
- Một số tranh ảnh về một số dân tộc ở vùng Đồng bằng sông Hồng
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
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 HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- Hà Nội
- Thái Bình
- Quảng Ninh
- Hải Dương
- Hải Phòng
- Hà Nam
- Hưng Yên
- Ninh Bình
- Bắc Ninh

- Nam Định

- Vĩnh Phúc

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS Lắng nghe, vào bài mới: Đồng bằng sông Hồng có vị trí địa lí thuận lợi, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, mặt bằng dân trí cao. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.                                                                                                                                                                                
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
a. Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết diện tích vùng Đồng bằng sông Hồng 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nào?

- Cho biết đặc điểm lãnh thổ của vùng Đồng bằng sông Hồng
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Diện tích vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 21,3 nghìn km2, chiếm 6,4% diện tích cả nước (năm 2021)

- Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

- Đặc điểm lãnh thổ của vùng Đồng bằng sông Hồng:

+ Có vùng biển rộng lớn thuộc vịnh Bắc Bộ với nhiều đảo, quần đảo như: Cô Tô, Cái Bầu (Quảng Ninh), Cát Bà, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng),..
+ Giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giáp nước láng giềng Trung Quốc

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông phát triển bậc nhất so với cả nước, từ Đồng bằng sông Hồng có thể kết nối thuận lợi với các vùng trong nước và quốc gia trong khu vực.

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
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Cô Tô là một quần đảo gồm khoảng 50 đảo nằm ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh với diện tích 46,2 km². Huyện đảo Cô Tô hiện có 1.500 hộ dân, với gần 6.000 nhân khẩu. Cô Tô có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh, là nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của mình khi Người ra thăm đảo vào ngày 09 tháng 5 năm 1961.


	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Diện tích: khoảng 21,3 nghìn km2, chiếm 6,4% diện tích cả nước (năm 2021)

- Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

- Đặc điểm lãnh thổ:

+ Có vùng biển rộng lớn thuộc vịnh Bắc Bộ với nhiều đảo, quần đảo 

+ Giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giáp nước láng giềng Trung Quốc

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông phát triển bậc nhất so với cả nước, có thể kết nối thuận lợi với các vùng trong nước và quốc gia trong khu vực.


Hoạt động 2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông - lâm - thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.

b. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ thảo luận nhóm 5 phút để trả lời theo nội dung sau: 

- Nhóm 1+2+3: Phân tích những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng
- Nhóm 4+5+6: Phân tích những thế mạnh về phát triển kinh tế biển, đảo của vùng Đồng bằng sông Hồng

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Nhóm 1+2+3: Phân tích những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Địa hình và đất: 

. Đồng bằng sông Hồng có các dạng địa hình phổ biến như: đồng bằng châu thổ do hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp, đất phù sa màu mỡ ( sản xuất lương thực, thực phẩm.

. Địa hình đồi núi ở phía bắc, tây bắc và tây nam chủ yếu là đất feralit ( trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và trồng rừng.

+ Khí hậu: 

. Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ trung bình năm cao (khoảng 230C - 250C), lượng mưa trung bình năm lớn (từ 1400 - 2000mm/năm)  ( các loại cây trồng và vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt quanh năm.

. Có mùa đông lạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau ( phát triển các loại cây trồng cận nhiệt và ôn đới

+ Nước:

. Các hệ thống sông lớn trong vùng như sông Hồng, sông Thái Bình,..và các hồ là nguồn nước dồi dào ( sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt

. Nguồn nước ngầm của vùng khá phong phú, bổ sung cho nguồn nước mặt

+ Sinh vật:

. Có tài nguyên sinh vật phong phú với diện tích rừng gần 490 nghìn ha (chiếm 3,3% diện tích rừng của cả nước năm 2021), tập trung ở tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồi núi phía tây, ven biển nhiều nơi có rừng ngập mặn
. Các vườn quốc gia (Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Cát Bà, Bái Tử Long, Xuân Thủy) và khu dự trữ sinh quyển thế giới (Cát Bà, Châu thổ sông Hồng) có thành phần loài động, thực vật đa dạng, là những nơi bảo tồn các loài sinh vật tự nhiên.

- Nhóm 4+5+6: Phân tích những thế mạnh về phát triển kinh tế biển, đảo của vùng Đồng bằng sông Hồng

 + Vùng biển rộng lớn của vùng có nhiều bãi tôm, bãi cá với ngư trường trọng điểm Hải Phòng - Quảng Ninh, ven biển có nhiều bãi triều, đầm, vịnh,.. ( Phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cần tránh khai thác quá mức các nguồn hải sản gần bờ, việc nuôi trồng hải sản phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường trong khu vực nuôi trồng.

+ Trong vùng có nhiều thắng cảnh (vịnh hạ Long, Bái Tử Long,..), bãi biển đẹp (Trà Cổ, Quan Lạn,..), các khu dự trữ sinh quyển thế giới và vườn quốc gia ( Phát triển du lịch biển.
Trong quá trình phát triển du lịch, cần chú ý bảo tồn các cảnh quan tự nhiên và môi trường biển.
+ Vùng có nhiều cửa sông và vịnh biển ( xây dựng các cảng biển. Hải Phòng và Quảng Ninh là những cảng lớn của nước ta, cửa ngõ xuất khẩu, nhập khẩu của vùng với cả nước và các nước trên thế giới.

+ Các đảo trên vịnh Bắc Bộ là địa bàn phát triển du lịch, cơ sở hậu cần cho giao thông vận tải biển, khai thác chế biến thủy sản kết hợp bảo vệ an ninh quốc phòng.

+ Việc phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, đảo của vùng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường biển và an ninh quốc phòng.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:
Ấn tượng Vịnh Bái Tử Long – Vịnh biển rộng lớn trải dài khắp một vùng trời

Thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Bái Tử Long chính là vịnh biển sở hữu cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng đất mỏ Quảng Ninh. Vịnh có diện tích rộng lớn và trải dài xuyên suốt khắp một vùng trời với một phần thuộc thành phố Hạ Long, một phần thuộc thành phố Cẩm Phả và phần còn lại thuộc phạm vi huyện đảo Vân Đồn.

Vịnh Bái Tử Long đã thật sự khẳng định rằng non nước mây trời nơi đây cũng chẳng hề kém cạnh là bao so với “người hàng xóm” Vịnh Hạ Long. Với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Vịnh Bái Tử Long là sự kết hợp hài hòa của cảnh sắc thiên nước hữu tình cùng sự oai vệ, hoang sơ của những núi đá nằm rải rác khắp cả một vùng.
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2. Ít ai ngờ rằng, một Vịnh Bái Tử Long với cảnh sắc non nước hữu tình lại gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc ta ngày trước. 

Theo những thuyết xưa cũ kể lại, rằng trước kia “khi người dân nước Việt mới lập đã bị giặc ngoại xâm lấn. Ngọc Hoàng đã sai Rồng mẹ mang một đàn Rồng con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Khi những chiếc thuyền giặc từ ngoài biển tiến vào bờ, đàn Rồng đã phun vô số châu ngọc và thoắt biến thành muôn ngàn đảo đá trên biển, tạo nên bức tường thành vững chắc để chặn bước tiến của thuyền giặc. Đoàn thuyền giặc đang lao nhanh, bị chặn đột ngột đã đâm vào các đảo đá hoặc đâm vào nhau vỡ tan tành. Sau khi giặc tan, Rồng mẹ và Rồng con không trở về trời mà ở lại hạ giới, nơi vừa diễn ra trận chiến”. Người ta vẫn đồn nhau rằng, nơi Rồng mẹ tọa lạc chính là Vịnh Hạ Long ngày nay, trong khi nơi đàn Rồng con đáp xuống chính là Vịnh Bái Tử Long như bây giờ. Đuôi đàn Rồng con quẫy nước trắng xóa gọi là Long Vĩ, bán đảo Trà Cổ ngày nay, với bãi cát mịn, trải dài hơn chục cây số.

Không chỉ là nơi gắn liền với thuyết Rồng thần giúp dân Việt đánh giặc, Vịnh Bái Tử Long còn gắn liền với những giai thoại của nước ta ngày trước. Vốn trước kia, vịnh là nơi tưởng nhớ những chiến công oai hùng của tướng Trần Khánh Dư cùng ba anh em họ Phạm người xã Quan Lạn. Những vị công thần này đã đánh tan đoàn thuyền lương thảo của tướng giặc Nguyên Mông Trương Văn Hổ vào năm 1288.

Ngài ra, ngày nay trên Vịnh còn có một nơi gọi là đền Cửa Ông, hay còn gọi là đền Suốt. Đền là nơi thờ phượng vị Hưng Nhượng Vương Trần Quẩn Tảng, người con thứ ba của Đức ông Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thế nên mới nói, không chỉ là vịnh biển với cảnh sắc non nước hữu tình, Vịnh Bái Tử Long còn có giá trị lịch sử to lớn trong hành trình dựng và giữ nước của cha ông ngày trước.
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	2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a. Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

- Địa hình và đất: 

+ Đồng bằng châu thổ đất phù sa màu mỡ ( sản xuất lương 

a. Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên phát triển về nông nghiệp , lâm nghiệp, thủy sản.
+ Địa hình đồi núi chủ yếu là đất feralit ( trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và trồng rừng.

- Khí hậu: 

+ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa ( các loại cây trồng và vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt quanh năm.

+ Có mùa đông lạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau ( phát triển các loại cây trồng cận nhiệt và ôn đới

- Nước:

+ Nguồn nước dồi dào ( sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt

+ Nguồn nước ngầm bổ sung cho nguồn nước mặt

- Sinh vật:

+ Tài nguyên sinh vật phong phú với diện tích rừng gần 490 nghìn ha (năm 2021), ven biển nhiều nơi có rừng ngập mặn

+ Các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới

b. Vấn đề phát triển kinh tế biển, đảo
- Có nhiều bãi tôm, bãi cá, ven biển có nhiều bãi triều, đầm, vịnh,.. ( Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

- Có nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, các khu dự trữ sinh quyển thế giới và vườn quốc gia ( Phát triển du lịch biển.

- Có nhiều cửa sông và vịnh biển ( Xây dựng các cảng biển. 

- Các đảo trên vịnh Bắc Bộ ( Phát triển du lịch, giao thông vận tải biển, khai thác chế biến thủy sản, bảo vệ an ninh quốc phòng.

- Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, đảo ( hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường biển và an ninh quốc phòng.


Hoạt động 2.3. Đặc điểm dân cư, nguồn lao động và vấn đề đô thị hóa
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

- Phân tích được vấn đề đô thị hóa ở Đồng bằng sông Hồng 

b. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ thảo luận nhóm 5 phút để trả lời theo nội dung sau: 

- Nhóm 1+2: Phân tích đặc điểm dân cư của vùng Đồng bằng sông Hồng
- Nhóm 3+4: Phân tích ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng
- Nhóm 5+6: Phân tích vấn đề đô thị hóa ở vùng Đồng bằng sông Hồng

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:

- Nhóm 1+2: Phân tích đặc điểm dân cư của vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Là vùng đông dân nhất cả nước với 23,2 triệu người (chiếm 23,6% dân số cả nước năm 2021) và vẫn tiềp tục tăng  do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn cao (1,07%) và sức hút người nhập cư.

+ Năm 2021, dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi chiếm hơn 65% dân số của vùng, là nguồn lao động dồi dào cho phát triển kinh tế. Về cơ cấu theo giới tính, tỉ lệ nữ chiếm 50,8% và nam chiếm 49,2% số dân toàn vùng
+ Vùng có mật độ dân số cao nhất so với các vùng trong cả nước (1091 người/km2 năm 2021, gấp 3,7 lần mức trung bình cả nước). Tỉ lệ dân nông thôn chiếm 62,4% số dân toàn vùng (năm 2021)

+ Dân cư tập trung đông hơn ở trung tâm đồng bằng, là nơi có lịch sử phát triển từ lâu đời và gắn liền với tập quán canh tác lúa nước. 
+ Những nơi có mật độ dân số cao nhất là ở các đô thị. Khu vực vùng núi, ven biển dân cư phân bố thưa thớt hơn. Các thành phố đông dân của vùng là Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long,..

+ Người kinh chiếm hơn 89% số dân của vùng, phân bố chủ yếu ở đồng bằng, các dân tộc Mường, Tày, Dao,..sinh sống chủ yếu ở vùng đồi núi. Mỗi dân tộc có những kinh nghiệm sản xuất riêng gắn liền với nét đặc trưng về văn hóa, tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu ngành kinh tế và văn hóa của vùng. 

- Nhóm 3+4: Phân tích ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Có nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động thuộc loại cao nhất cả nước, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về lao động cho các ngành kinh tế.

+ Lao động của vùng cần cù, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và thâm canh nông nghiệp. Chất lượng lao động ngày càng được cải thiện với tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 21,3% (năm 2011) lên 37,0% (năm 2021), cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước (26,1%). Hà Nội và Hải Phòng là những địa phương có chất lượng lao động cao với tỉ lệ lao động đã qua đào tạo khoảng 50%. Đây là một thế mạnh lớn của vùng trong phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tuy nhiên, lao động tập trung đông ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội cũng đang gây ra những trở ngại cho việc sắp xếp, giải quyết việc làm.

- Nhóm 5+6: Phân tích vấn đề đô thị hóa ở vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Là vùng có mức độ đô thị hóa cao và tăng nhanh so với cả nước. 
. Năm 2009, tỉ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 29% đến năm 2021 tăng lên 37,6%

. Trong vùng có Hà Nội là đô thị đặc biệt (8,3 triệu người) và hàng chục đô thị các cấp khác

+ Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của vùng dẫn đầu cả nước do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quá trình phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ.

+ Đô thị hóa góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đời sống của người dân được nâng cao.
+ Tuy nhiên, đô thị hóa của vùng còn tồn tại một số khó khăn cần giải quyết như: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,..nhất là ở các thành phố lớn.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 
10 khu đô thị mới đáng sống ở Hà Nội
1. Khu Đô Thị Ecopark
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2. Khu Đô Thị Gamuda Gardens
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3. Khu Đô Thị Vinhomes Riverside
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4. Khu Đô Thị Ciputra – Nam Thăng Long

[image: image14.jpg]



5. Khu Đô Thị Royal City

[image: image15.jpg]




	3. Đặc điểm dân cư, nguồn lao động và vấn đề đô thị hóa
a. Đặc điểm dân cư
a. Đặc điểm dân cư:
- Dân số: 23,2 triệu người (năm 2021)

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 1,07% (năm 2021)

- Mật độ dân số: 1091 người/km2 (năm 2021)

-  Dân cư tập trung đông ở trung tâm đồng bằng, thưa thớt hơn ở vùng núi, ven biển,..

- Người kinh chiếm hơn 89% số dân của vùng, phân bố chủ yếu ở đồng bằng, các dân tộc Mường, Tày, Dao,..sinh sống chủ yếu ở vùng đồi núi. 

b. Đặc điểm nguồn lao động:

- Có nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động cao.

- Lao động của vùng cần cù, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và thâm canh nông nghiệp. 

- Lao động tập trung đông ở các thành phố lớn gây trở ngại cho việc sắp xếp, giải quyết việc làm.
c. Vấn đề đô thị hóa:

- Là vùng có mức độ đô thị hóa cao và tăng nhanh so với cả nước. 

- Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của vùng dẫn đầu cả nước.

- Đô thị hóa góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đời sống của người dân được nâng cao.


Hoạt động 2.4. Vị thế của Thủ đô Hà Nội
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được vị thế của thủ đô Hà Nội

b. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành nhóm đôi, yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ, thảo luận nhóm 5 phút và trả lời câu hỏi sau: Phân tích vị thế của Thủ đô Hà Nội

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:

Phân tích vị thế của Thủ đô Hà Nội

- Là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm giao dịch quốc tế, kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước với lịch sử phát triển hơn 1000 năm
- Năm 2021, Hà Nội có quy mô kinh tế lớn, chiếm khoảng 42% GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng và khoảng 12,6% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế của Hà Nội đa dạng, đang chuyển dịch hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế thế giới.
- Là trung tâm thương mại lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước với các hoạt động nội thương, ngoại thương diễn ra sôi động.

- Là trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước. Đây là trung tâm các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học công nghệ và các doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Với những lợi thế trên, Hà Nội đang là địa bàn trọng điểm về thu hút đầu tư các ngành công nghệ, dịch vụ của cả nước.

- Là trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng động lực phía bắc.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 
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- Hà Nội bao gồm các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.
- 1 Thị xã: Sơn Tây
- Thủ đô Hà Nội có các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa.
	4. Vị thế của Thủ đô Hà Nội
- Là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm giao dịch quốc tế, kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước.
- Là trung tâm thương mại lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

- Là trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước. 

- Là trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng động lực phía bắc


Hoạt động 2.5. Sự phát triển và phân bố kinh tế
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng
c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

b. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi sau: Trình bày khái quát về sự phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.
* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ, thảo luận nhóm 5 phút và trả lời câu hỏi sau: 
- Nhóm 1+2: Hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Nhóm 3+4: Hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Nhóm 5+6: Hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Hồng.
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Trình bày khái quát về sự phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng:

. Vùng có thế mạnh về sản xuất cây thực phẩm, nhất là rau vụ đông, cây ăn quả tập trung ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,..

. Ngành chăn nuôi được chú trọng phát triển, vật nuôi chính là lợn, chiếm hơn 20% cả nước và đàn gia cầm chiếm gần 25% cả nước (năm 2021).
. Các tỉnh, thành phố nuôi nhiều lợn và gia cầm là Hà Nội, Thái Bình, Nam Định,..

. Hiện nay, vùng đang phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, hình thành các cụm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Thủy sản: 

. Nuôi trồng và khai thác thủy sản của vùng phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi trồng do hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, vùng chiếm 12,6% diện tích và chiếm 17,3% sản lượng thủy sản nuôi trồng cả nước. 
. Nuôi trồng thủy sản tập trung ở các bãi bồi, vịnh biển, bãi triều và diện tích mặt nước sông, hồ. Thủy sản khai thác chiếm 9,0% sản lượng khai thác cả nước (năm 2021). Quảng Ninh, hải Phòng, Nam Định,..là những địa phương khai thác và nuôi trồng nhiều thủy sản.

+ Lâm nghiệp: cũng được chú trọng phát triển qua việc thực hiện bảo vệ và trồng rừng ở vùng đồi núi, rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển.

- Nhóm 3+4: Hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng.

+ Có tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây, chiếm 35,6% GRDP của vùng (năm 2021)
+ Cơ cấu ngành công nghiệp của vùng khá đa dạng, trong đó nổi bật là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh), sản xuất ô tô (Hải Phòng, Vĩnh Phúc), sản xuất, chế biến thực phẩm (Hà Nội, Hải Dương), dệt, sản xuất trang phục (Hưng Yên, Nam Định), nhiệt điện (Quảng Ninh, Thái Bình), khai thác than (Quảng Ninh), sản xuất vật liệu xây dựng (Hải Phòng, Hải Dương)
+ Mức độ tập trung trong công nghiệp của vùng vào loại cao nhất cả nước. Các trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của vùng là Hà Nội, Hải Phòng.

+ Vùng đang định hướng phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phân bố không gian công nghiệp hợp lí theo các hành lang kinh tế, hành lang công nghiệp, gắn với các cảng biển, các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ kết nối với các vùng lân cận.

- Nhóm 5+6: Hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Hồng.

+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GRDP của vùng (chiếm 42,1% năm 2021) và đang phát triển theo hướng hiện đại, đa dạng.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng:
GDQPAN: Xây dựng thủ đô Hà Nội thật hùng cường, mạnh về mọi mặc để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.


	5. Sự phát triển và phân bố kinh tế
* Nông nghiệp:

- Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực – thực phẩm thứ hai của cả nước.
- Diện tích trồng lúa giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

- Vùng có thế mạnh về sản xuất cây thực phẩm, nhất là rau vụ đông, cây ăn quả.

- Ngành chăn nuôi được chú trọng phát triển, vật nuôi chính là lợn.
- Vùng đang phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững.
* Thủy sản: 

- Nuôi trồng và khai thác thủy sản của vùng phát triển nhanh.
- Nuôi trồng thủy sản tập trung ở các bãi bồi, vịnh biển, bãi triều và diện tích mặt nước sông, hồ. 

* Lâm nghiệp: Được chú trọng phát triển qua việc thực hiện bảo vệ và trồng rừng ở vùng đồi núi, rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển.

* Công nghiệp:

- Có tốc độ phát triển nhanh, chiếm 35,6% GRDP của vùng (năm 2021)

- Cơ cấu khá đa dạng, nổi bật là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất ô tô, sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, nhiệt điện, khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng,..
- Mức độ tập trung trong công nghiệp của vùng vào loại cao nhất cả nước. 

- Vùng đang định hướng phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 

* Dịch vụ:

- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GRDP của vùng (chiếm 42,1% năm 2021) và đang phát triển theo hướng hiện đại, đa dạng.

- Giao thông vận tải của vùng có sự phát triển mạnh, đặc biệt là các tuyến đường bộ với các tuyến cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không quốc tế,..
- Hoạt động thương mại của vùng phát triển bậc nhất cả nước. 
- Các hoạt động tài chính – ngân hàng phát triển rộng khắp đã hỗ trợ nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

- Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của vùng.
- Các lĩnh vực như bưu chính viễn thông, giáo dục và đào tạo, y tế, ..cũng phát triển rất mạnh.



3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Hãy lựa chọn một ngành kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng và trình bảy tóm tắt tình hình phát triển, phân bố của ngành kinh tế đó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng là: 
+ Có tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây, chiếm 35,6% GRDP của vùng (năm 2021)

+ Cơ cấu ngành công nghiệp của vùng khá đa dạng, trong đó nổi bật là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh), sản xuất ô tô (Hải Phòng, Vĩnh Phúc), sản xuất, chế biến thực phẩm (Hà Nội, Hải Dương), dệt, sản xuất trang phục (Hưng Yên, Nam Định), nhiệt điện (Quảng Ninh, Thái Bình), khai thác than (Quảng Ninh), sản xuất vật liệu xây dựng (Hải Phòng, Hải Dương)

+ Mức độ tập trung trong công nghiệp của vùng vào loại cao nhất cả nước. Các trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của vùng là Hà Nội, Hải Phòng.

+ Vùng đang định hướng phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phân bố không gian công nghiệp hợp lí theo các hành lang kinh tế, hành lang công nghiệp, gắn với các cảng biển, các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ kết nối với các vùng lân cận.
* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS:  Sưu tầm thông tin về một trung tâm công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Người soạn
	   Hòa Quang Bắc, Ngày 14 tháng 11 năm 2024

 Tổ trưởng chuyên môn
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